
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Dương Văn Tam Nam 09/08/1987
Thôn Tú La, Thị Trấn Cẩm Giang, 

Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

2 Lê Trọng Hải Nam 02/12/1990
Thọ Sơn 2, Tân Châu, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

3 Trương Minh Thái Nam 21/02/1988
Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, 

Cà Mau

4 Nguyễn Đình Phúc Nam 04/02/1989
Xóm 7- phúc đức, Sài Sơn, Quốc Oai, 

Hà Nội

5 Hoàng Thị Cảnh Nữ 05/02/1992
Thôn Sẩy, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu 

Lũng, Lạng Sơn

6 Lê Văn Tình Nam 10/09/1990
Thôn Hạ Du, Cẩm Sơn, Anh Sơn, Nghệ 

An

7 Lê Duy Dương Nam 05/12/1988 Đông Phú, Đông Sơn, Thanh Hoá 

8 Hoàng Quốc Việt Nam 05/10/1985
Châu Trinh, Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà 

Tĩnh

9 Nguyễn Đình Thắng Nam 20/07/1985
Thôn đồng xá 2, Đồng tiến , Triệu sơn , 

Thanh Hóa

10 Nguyễn Mỹ Á Nam 25/09/1989
63/6, Linh xuân , Thủ Đức , Hồ Chí 

Minh

11 Trịnh Xuân Tường Nam 13/02/1989 Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

12 Trần Đình Lãm Nam 26/03/1990
Đại Đồng, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ 

An

13 Nguyễn Việt Dũng Nam 14/12/1993
Dĩnh Tân, Tân Dĩnh,  Lạng Giang, Bắc 

Giang

14 Bùi Thanh Khánh Nam 19/06/1983
Âp Đục Dông, Thiện Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh 

Long

15 Nguyễn Bá Viên Nam 08/12/1992
Xuân An, Tịnh Hoà, Thành phố Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi

16 Phan Bùi Nam Nam 15/10/1992
Xóm 8, Hưng yên nam, Hưng nguyên, 

Nghệ An

17 Lê Văn Thành Nam 10/11/1989
Khu5 , Xã sông lô , Thành phố việt trì , 

Phú Thọ 

18 Lê Trạc Dũng Nam 19/08/1990
Thôn ngọc đà, Thọ dân, Triệu sơn, 

Thanh Hóa

19 Nguyễn Sỹ Lực Nam 17/03/1991 Hưng Dũng , Thành Phố Vinh , Nghệ An

20 Lê Thị Thơm Nữ 20/10/1992
Thôn thạch khê thượng, Xã đông khê, 

Huyện đông sơn, Thanh Hóa
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21 Đào Tuấn Thanh Nam 21/02/1984
195/14 Ấp Phước Hiệp, Lộc Hòa, Long 

Hồ, Vĩnh Long 

22 Lê Đình Dậu Nam 02/03/1993
Thôn12 đông ninh đông sơn thanh hoá, 

đông ninh, Đông sơn, Thanh Hoá

23
Nguyễn Xuân 

Cường
Nam 25/07/1991

Xóm Bàu Xuân (xóm 10 cũ), Diễn Đoài, 

Diễn Châu , Nghệ An

24 Lê Trọng Tùng Nam 14/02/1987
xóm lưu diên, xã lưu sơn, huyện đô 

lương, Nghệ An

25 Trịnh Văn Lượng Nam 05/09/1990 Ấp 1 , Sông trầu, Trảng bom, Đồng Nai

26 Nguyễn Thị Hiền Nữ 10/10/1992
xóm đông thịnh , xã khánh hợp, huyện 

nghi lộc, Nghệ An

27 Nguyễn Văn Thuyết Nam 18/02/1988
Chuế cầu, Yến sơn, Hà trung, Thanh 

Hoá

28 Phạm Đăng Trường Nam 06/02/1990
Xóm Giữa- Quỷnh Cả, Nghĩa Phương , 

Lục Nam , Bắc Giang 

29 Hoàng Văn Lợi Nam 21/08/1988
Phú ninh, Quảng yên , Quảng xương , 

Thanh Hóa 






